
 

 

 

   

  

BM-02-10 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG 
  

 

 ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ Purchase requisition 
 

 

 

 

Ngày 14 tháng 7 năm 2020 
 

  

 

Số: DN2000472 
 

   

  

Tên phòng ban:  
  

Phân xưởng sửa chữa 
 

Người đề nghị: 
 

 
 

Ngày đề nghị:  
 

14/07/2020 
  

Ngày cần hàng: 
 

14/08/2020  
 

  

Department 
    

Request Date  
  

Receive date  
  

  

Loại hàng hóa: 
  

Vật tư 
    

Phụ tùng 
     

Công cụ dụng cụ 
    

Dịch vụ 
     

                      

  

Products type : 
  

Equipments 
   

Accessories 
    

Tools 
   

Service 
    

                      

  

Lý do mua sắm: 
  

Sửa chữa sự cố : 
    

Phụ tùng dự phòng : 
     

Đầu tư bổ sung 
    

Tiêu hao 
     

                      

  

Order reason 
  

Troubleshooting 
   

Spare accessories : 
      

Attrition : 
    

                     

  

Hình thức mua sắm: 
   

Theo kế hoạch đã 

duyệt/ 

      

Phát sinh ngoài kế hoạch / 
     

                

  

Purchase Form  
   

Approved plan 
     

Accured out of plan  
    

                

   

 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích 

sử dụng/ 

Location/ Using 

purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

1 Giàn lạnh điều hòa xúc lật 

to LG855N 
60100002623 Cái Thay cho xe xúc 

lật to LG855N 
2.00  

 

       

 

2 Lốp xúc đào Hyundai 

R210W-9S 
1000-20 Bộ Thay cho xúc đào 

doosan và 

Huyndai 

2.00  

 

       

        

 

3 Săm xe R210W-9S 1000-20 Cái Thay cho xúc đào 

doosan và 

huyndai 

2.00  

 

        

 

  

  

  

  

  

Trang 1/1 
 

Date: 20/07/2020 
 

Time 05:27:52 
 

 



 

 

 

   

  

BM-02-10 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG 
  

 

 ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ Purchase requisition 
 

 

 

 

Ngày 15 tháng 7 năm 2020 
 

  

 

Số: DN2000473 
 

   

  

Tên phòng ban:  
  

Phân xưởng sửa chữa 
 

Người đề nghị: 
 

 
 

Ngày đề nghị:  
 

15/07/2020 
  

Ngày cần hàng: 
 

15/08/2020  
 

  

Department 
    

Request Date  
  

Receive date  
  

  

Loại hàng hóa: 
  

Vật tư 
    

Phụ tùng 
     

Công cụ dụng cụ 
    

Dịch vụ 
     

                      

  

Products type : 
  

Equipments 
   

Accessories 
    

Tools 
   

Service 
    

                      

  

Lý do mua sắm: 
  

Sửa chữa sự cố : 
    

Phụ tùng dự phòng : 
     

Đầu tư bổ sung 
    

Tiêu hao 
     

                      

  

Order reason 
  

Troubleshooting 
   

Spare accessories : 
      

Attrition : 
    

                     

  

Hình thức mua sắm: 
   

Theo kế hoạch đã 

duyệt/ 

      

Phát sinh ngoài kế hoạch / 
     

                

  

Purchase Form  
   

Approved plan 
     

Accured out of plan  
    

                

   

 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích 

sử dụng/ 

Location/ Using 

purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

1 Con lăn không từ tính 

B1200 (Idler) 
Ø133x465-6306-2/17 (Sus304) Cái dự phòng con lăn 

không  từ tính 

hỏng. 

10.00 Cs bản vẽ đính kèm mua hàng 

 

       

        

 

2 Con lăn không từ tính 

B1000 (Idler) 
Ø108x380-6205-2/17 (Sus304) Cái dự phòng con lăn 

không  từ tính 

hỏng. 

10.00 có bản vẽ đính kèm mua hàng 

 

       

        

 

3 Gioăng dán một mặt 8x50mm M Phục vụ làm kín 

các mặt tiếp xúc 

cửa dò bụi than. 

100.00  

 

        

 

4 Van chặn DN300 Bộ Dự phòng van 

xilo tro bay, đáy, 

xilo trung gian 

hỏng. 

1.00 Có bản vẽ đính kèm mua hàng 

 

        

   

 

Trang 1/2 
 

Date: 20/07/2020 
 

Time 05:28:34 
 



 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích 

sử dụng/ 

Location/ Using 

purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

5 Con lăn (Idler) Ø133x950-6306-2/17 Cái dự phòng con lăn 

không  từ tính 

hỏng. 

10.00 Có bản vẽ đính kèm mua hàng 

 

        

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Trang 2/2 
 

Date: 20/07/2020 
 

Time 05:28:34 
 

 



 

 

 

   

  

BM-02-10 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG 
  

 

 ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ Purchase requisition 
 

 

 

 

Ngày 17 tháng 7 năm 2020 
 

  

 

Số: DN2000479 
 

   

  

Tên phòng ban:  
  

Phân xưởng sản xuất (vận hành) 
 

Người đề nghị: 
 

 
 

Ngày đề nghị:  
 

17/07/2020 
  

Ngày cần hàng: 
 

17/07/2020  
 

  

Department 
    

Request Date  
  

Receive date  
  

  

Loại hàng hóa: 
  

Vật tư 
    

Phụ tùng 
     

Công cụ dụng cụ 
    

Dịch vụ 
     

                      

  

Products type : 
  

Equipments 
   

Accessories 
    

Tools 
   

Service 
    

                      

  

Lý do mua sắm: 
  

Sửa chữa sự cố : 
    

Phụ tùng dự phòng : 
     

Đầu tư bổ sung 
    

Tiêu hao 
     

                      

  

Order reason 
  

Troubleshooting 
   

Spare accessories : 
      

Attrition : 
    

                     

  

Hình thức mua sắm: 
   

Theo kế hoạch đã 

duyệt/ 

      

Phát sinh ngoài kế hoạch / 
     

                

  

Purchase Form  
   

Approved plan 
     

Accured out of plan  
    

                

   

 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích 

sử dụng/ 

Location/ Using 

purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

1 Máy lọc nước 50l/h- Đầu ra 2 vòi, màng lọc Dow 

Filmtec loại 1, tủ không nhiễm từ 
Cái Lọc nước sinh 

hoạt 
2.00 Hãng Kosovota hoặc Karofi 

 

       

 

2 Máy lọc nước 
30l/h- Đầu ra 1 vòi, màng lọc Dow 

Filmtec loại 1, tủ không nhiễm từ 
Cái 

Lọc nước sinh 

hoạt 
1.00 Hãng Kosovota hoặc Karofi 

 

    
 

 
 

   

 



 

 

 

   

  

BM-02-10 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG 
  

 

 ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ Purchase requisition 
 

 

 

 

Ngày 20 tháng 7 năm 2020 
 

  

 

Số: DN2000418 
 

   

  

Tên phòng ban:  
  

Phân xưởng sửa chữa 
 

Người đề nghị: 
 

 
 

Ngày đề nghị:  
 

20/07/2020 
  

Ngày cần hàng: 
 

30/07/2020  
 

  

Department 
    

Request Date  
  

Receive date  
  

  

Loại hàng hóa: 
  

Vật tư 
    

Phụ tùng 
     

Công cụ dụng cụ 
    

Dịch vụ 
     

                      

  

Products type : 
  

Equipments 
   

Accessories 
    

Tools 
   

Service 
    

                      

  

Lý do mua sắm: 
  

Sửa chữa sự cố : 
    

Phụ tùng dự phòng : 
     

Đầu tư bổ sung 
    

Tiêu hao 
     

                      

  

Order reason 
  

Troubleshooting 
   

Spare accessories : 
      

Attrition : 
    

                     

  

Hình thức mua sắm: 
   

Theo kế hoạch đã 

duyệt/ 

      

Phát sinh ngoài kế hoạch / 
     

                

  

Purchase Form  
   

Approved plan 
     

Accured out of plan  
    

                

   

 

TT/ 

No. 
 

 

Mã vật tư, hàng 

hóa/ Product 

code 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích 

sử dụng/ 

Location/ Using 

purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

1 Màng van khí nén Model: DO/DC-56H, thông số 1400cm2 Cái Thay thế PT van 

khí nén 
6.00 Hãng Fluoro seal 

 

        

 

2 Màng van khí nén Model: DO/DC23H, thông số 350cm2 Cái Thay thế PT van 

khí nén 
4.00 Hãng Fluoro seal 

 

        

 

3 Màng van khí nén Model: DO/DC45H, thông số 900cm2 Cái Thay thế PT van 

khí nén 
3.00 Hãng Fluoro seal 

 

        

 

4 Vòi xịt vệ sinh BS304CW Bộ Dụng cụ VS 21.00 Thay thế các vị trí công ty 

 

 

5 Ống thép không rỉ DN150, 316L dày 5.16mm, TC: TP316 M Cải tạo hệ thống 

nước sang lò 
60.00  

 

        

 

6 Cút góc vuông 90 độ, DN150, TC: TP326, độ dày 

SCH40, 7.11mm 
Cái Cải tạo hệ thống 

nước sang lò 
10.00  

 

       

 

7 Bộ vành chèn cơ khí CARTEX-SN/110 Bộ Bơm tuần hoàn 

làm mát kín 
4.00 TQ 

 

        

 

8 Quạt thông gió 220V, Ø 500 Cái Dụng cụ sửa chữa 3.00  

 

        

 

9 Đá cắt 100x16x1.5(mm) Viên Dùng chung 400.00  

 

 

10 Gáo nhựa múc nước KT: 9x29x miệng rộng 16.5cm Cái Dùng chung 10.00  

 

 

11 Xô nhựa 10 lít Cái Dùng chung 5.00  

 

   

Trang 1/2 
 

Date: 20/07/2020 
 

Time 05:30:22 
 



 

TT/ 

No. 
 

 

Mã vật tư, hàng 

hóa/ Product 

code 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích 

sử dụng/ 

Location/ Using 

purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

12 Cồn ( ETHANOL ) C2H5OH 99,5%, AR, 500ml/chai lít Vệ sinh thiết bị 10.00  

 

 

13 Đai siết cổ dê Inox Ø52 TGCN-2303 Cái Dùng chung 30.00  

 

 

14 Đai siết cổ dê inox Ø38 TGCN-2303 Cái Dùng chung 30.00  

 

 

15 Đai siết cổ dê inox Ø32 TGCN-2302 Cái 

 

20.00  

 

 

16 Vòng bi SKF-6318 Cái Dự phòng bơm 

Tuần hoàn kín 
4.00 Hãng SKF 

 

        

 

17 Dầu thủy lực Perfecto X46 Lít Dự phòng tổ máy 2 090.00 10 phuy 

 

        

 

18 Dầu thủy lực VG46 (Castrol Alpha Hyspin AWS 46) Lít Dự phòng tổ máy 627.00 3 phuy 

 

        

 

19 Ống tuy ô thủy lực R27 ( nối ren cong và thẳng) 2 bố thép, 

L = 9m 
Cái Ống dầu van thủy 

lực CW 
5.00  

 

       

 

20 Ống tuy ô thủy lực 5/16'', 350Bar, 35Mpa, phi 16, 7.9mm, 1 

đầu ren trong, 1 đầu ren ngoài M20: 

L800mm 

Cái Dự phòng ống 

dầu Bypass 
5.00  

 

       

        

 

21 Ống nhựa xác rắn Ø30 Mét Dùng chung 20.00  

 

  

  

  

  

  

  

 

Trang 2/2 
 

Date: 20/07/2020 
 

Time 05:30:23 
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